KE HOACH CHU DE NHANH 8: Bé va co thé bé

(Thoi gian thuc hién trong 1 tuan: Tir ngay: 27/11 - 31/11/2025)

Th | Thir 2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
wr
. .. |-Co disom vé sinh phong nhom, chuan bi d6 dung, d6 choi cho tat ca
Pontre, | n \
choi, | Clchoatdngtongngdy
P - Tré dén c6 ni€ém nd don tré tro chuyén vo1 phu huynh
thé duc ., \ } s
sang - go1y 9ho Ere chcn’ theo y thlgh.
- Tap bai thé duc sang: Tap vdi hoa tay
LVPTTC LVPTNT LVPTTC | LVPT LVPTTCX
PTVD *NBTN XH & NN H&TM
Choi- |- Miat—mii— | TM Truyén |+ VD(TT):
tapco | VDCB: Bat | miéng Cé nha an | Mg yéu
chu qua céac vong HDVDV | duahiu | khong nao
dich - TCVD: Xép nha NH(KH): Ca
Lon cau bé nha déu yéu
vong
- Goc thao tac vai: Tap bé em, quiy bot cho em, tém cho em
Chot, - Goc hoat dong voi d6 vat: Xau vong mau xanh, xép ghe xem sach
hoat tranh vé nguoi than trong gia dinh, vong quay ki diéu, x€p ngoi nha
déng & |- Goc van dong: Choi bolinh, bat qua o, van chuyén xép con duong vé
cac goc | nha
Choi maa hat, choi véi dat nin, td mau tranh vé gia dinh,
- Hoat dong c6 muc dich: Quan sat cdy hoa gidy, Quan sat luéng rau
Dao cai, quan sat thoi tiét, quan sat vat chim ndi, Giao Iuu khéi: tro choi
choi dan gian kéo cua lura xé. L
ngoai ;j:l“r(‘) choi van dong: Kéo cua ltra xé, dung dang dung dé, bit mat bat
L - <]
trot - Choi tu do: C6 chuan bj mét sd dd choi va cac nguyén vat li¢u cho
tré choi
An- - Rén né nép cho tré khi vio bira in
Ngu - Cho tré di v€ sinh trudc va sau khi an.
- Cho tré ngu
PBTCM: T |LQBM: - Sinh hoat | LQBM: - Lién hoan
Choi | CHT: Lon Truyén: chuyén Truyén: | van nghé
tap cau vong Canha an dua | mon Canha an | cudi tuan
budi - Choi tu héu duahdu |- Lao dong
chiéu chon & cac - Choi tu chon - Choi tuy | v€ sinh trong
goc O cac goc chon & 16p
cac - NGCT




THE DUC SANG

Tap voi hoa tay.

: Ho héap: Hit vao tho ra
+ Dong tac 1:
-TTCB: Tré dung tu nhién 2 tay tha xuoi.
1. Gio cao tay
2.Vé tu thé chuan bi
+ Dong tac 2:
TTCB: Nhu dong tac 1
1: Hai tay nghiéng vé 2 bén
2.Vé tu thé chuan bi
+ Pong tac 3:
- TTCB: Nhu dong tac 1
1.Hai tay chéng hong bat 1én cao

2.Vé tu thé chuén bi



I1. CHOL, HOAT PONG CAC GOC: Bé va cic ban

Noi dung Yéu ciu Chuén bj T6 chirc hoat dong

* Goc thao tac | - Tré biét - Cac loai 40 | * Hoat dong 1 (6P): Thoa
vai: cachbéem |dung dé an, thuan ban bac truéc khi
-Bé em, nung em, dat | do dung dé hoat dong:
- Cho em an, choemin, |udngudng, - C6 trd chuyén voi tré vé
- Quay bot cho | quiy bot, ru | blp b, cac goc choi, gioi thiéu cac
em, em ngt, ban | giuong, , dd | gbc choi.
- Crahang hoa | hang, ndudn |choinduan, |- Cho tré hat mot bai hat va
- Niu an hoa, qua di dén cac goc choi
* Géc HDVDV: | - Tré biét - Céc loai dd | - Cho tré vé cac goc choi
- Xau vong mau | choi xau choi nhu hot | theo y thich cua tré.
xanh, mau do vong mau hat, tro choi | * Hoat dong 2 (12P): Qua
- Tha bong mau | xanh mau tha bong mau, | trinh hoat dong
- Dan hoa tang | dd, diéu, tha | hoa, kéo dan | - Co tham gia choi cung tré
co giao bong mau - Trd chuyén trao d6i voi

Dén hoa tang tré vé cac tro choi

c0 giao - C6 dén timg goc choi
* Géc van - Tré biét - Bolinh, quan sat, bao quat va goiy
dong: van chuyén | cong chui, tré choi va gido duc tré biét
- Van chuyén chuyén hoa, | hoa gilr gin va bao v¢ d6 dung
hoa choi bolinh, |- Céc loai d6 | do choi.
- Bélinh bo chuiqua | choi nhu : - C0 choi cung tre
-Bochuiqua |cong Nhac cu am | - Tré nao chua biét choi,
cong Tré biét choi | nhac, tranh, 0 nhép vai choi cho tré
- MUa hat, vGi dat nin, | ditnin, gidy | bat chudce 1am theo co.
- Choi voi dat | td mau, hat | mau, * Hoat dong 3 (6P): Két
nan, mot sd bai thic hoat dong
- Té mau tranh | hat vé ¢o - C6 dén ting goc choi
vé ¢o gido gi4o, biét nhan xét va khen tré, cho
- Lam thi€p tang | lam thiép tré cat d6 choi ri cho tré
co tang co chuyén sang hoat dong

khac.




Thir 2 ngay 27 thang 10 nam 2025
*. PON TRE - CHOI TU CHON — THE DUC SANG- PIEM DANH
Pon tré: CO niém nd don tré. CO trao ddi voi phu huynh vé stc khoe cua tré

- Cho tré choi véi mot s6 do choi lip ghép

- Thé duc sang: Tap voi nhac bai hat: Chau yéu ba
. Diém danh: C6 goi tén tré theo sb goi tén

* CHOI- TAP CO CHU PINH

Linh vuc phat trién thé chat
Pé tai: - VDPCB: Bit qua cic vong
- Tro choi van dong: Lon cau vong

I. MUC PiCH - YEU CAU
1. Kién thirc

-Tré biét bat qua cac vong sao cho chan khéng cham vong

- Tré hung thu choi tro choi cung c6.
2. Ky nang
- Rén luyén k¥ niang di két hop chan no tay kia
- Phét trién céc td chit van dong cua tré
3. Thai dé
- Giao duc tré c6 y thirc trong gio hoc
II. CHUAN BI

Do dung cia co

Do dung cua tré

- Trang phuc cua c6 va tré gon gang

- San tap sach s€, kho rao - Tam thé thoai mai
- Vach chuan, vong du cho co va tré - Moi tré 1 cham tron

III. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong caa co

Hoat dong cua tré

1.0n dinh(1-2P)

- Cho tré choi trd choi: “Ddng ho tich tic”

- Mudn ¢6 co thé khoe manh c6 chau minh cing
tap thé cho khoe manh nhé

* Gido duc tré cham tap thé duc cho co thé khoe
manh

2. Noi dung:

2. 1: Khéi dong :1p

- C6 dan dau tré ndi dudi nhau di cc kiéu chan:
bi cham, di nhanh, di br;“mg miii ban chan, di bé'mg
got chan...sau d6 dirng thanh vong tron.

2.2: Trong dong :12-13p

a. BTPTC: Tap véi bong 2-3p

- Tré lang nghe va tra 1oi

- Tré khéi dong cung cd




- Pong tac 1: “Hai tay cAm bong dua bong 18n, ha
bong xudng”
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- Bong tac lung, bung : Pua bong 1én cao, cti

ngudi xudng
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- BPong tac chan: Bat chum chan tdch chan
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b. VDCB: Bat qua cac vong

Pé 1ay duoc nhirg qua bong bay & xa, chiung
minh phai vuot qua mot thur thach dé 1a cac con
phai bat qua cac vong dé 1y qua bong nhé.

- C6 1am mau:

+ Lan 1: Khong phan tich

+ Lan 2: Két hop phan tich

* TTCB: ¢6 dimg ty nhién trudc vach xut phat
* Thuc hién: Khi c6 hi¢u Iénh, ¢6 bat qua cac vong
sao cho chan khong dim vao vach.

+ Co vura thyc hi¢n van dong gi?

- Co cho 1 vai tré kha thuc hién

- Cho 1an luot tré thuc hién (Sura sai cho tré)

+ Chang minh vtra thuc hién van dong gi?

- Cho 2 do6i thi dua

+ Chting minh vura thuc hién van dong gi?

- Cho mdt tré 1€n thuc hién lai

*TCVP: Lon ciu vong

- C0 gidi thiéu tén tro choi cach choi.

- C6 t6 chire cho tré choi

- Cho tré choi 3 - 4 1an, c6 bao quat dong vién tré
dé tré choi tét.

- Tré tap theo o 2 lan.

- Tré tap 2- 3 lan.

- Tré tap 2- 3 lan.

- Tré lang nghe

- Tré xem c6 lam mau

- Tré quan st va ling nghe
- Tré tra 101

-1 -2 tré lam mau

- Tré thuc hién.

- Tré tra 101.

- 1 tré Ién thuc hién

- Chu y ling nghe.

- Tré chot tro choi.

-Tré ling nghe.




- G1ao duc tré
2.3. Hdi tinh
- Cho tré vay tay nhe nhang - Tré hat va di ra ngoai
3. Két thic: C6 cho tré hat bai xoe ban tay va dira
ngoai

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c6 muc | * CO va tré di ra san cung hat bai “Ly cay xanh”
dich: - Co hoi tré: Day 1a cay gi?

Quan sat cAy hoa gidy |- Trén cdy co gi?

- Hoa gidy mau gi?

- La mau gi?

-Mudn cay xanh tot cac con phai lam gi?

- Giao dyc tré cham soc cay.

2. Tro choi van dong: | * CO gidi thi¢u tén tro choi, cach choi cho tré choi

Kéo cua lira xé - C6 cho tré choi 1- 2 1an
- CO cho tré choi, c6 bao quat tré.
3. Choi tu do * C6 chuan bi cac do choi trén san va mot s6 nguyén
Cho tré choi véi d6 vat liéu nhu hot hat, vong, soi, phan...
choi nguyén li€u co - C6 huéng dan va bao quét tré choi.

chuan bi

V. CHOIL, HOAT PONG O CAC GOC
- G6c thao tac vai: bé em, cho em an, ming sinh nhat me
- G6c hoat dong voi dd vat: Xau vong mau xanh, xép ghé,
- Géc van dong: Choi bolinh, van chuyén xép con dudng vé nha.
CHOI TAP BUOI CHIEU:

1. Hwéng dén tro choi méi: TCHT “Lon cdu vong” trang 56 sach tuyén chon trd
choi, bai hat, tho ca, cau d6 theo chu dé tré 3-36 thang tudi
2. Choi tu chon & cac goc.

DANH GIA TRE CUOI NGAY

Thir 3 ngay 28 thang 10 nam 2025
*. PON TRE - CHOI TU CHON — THE DUC SANG- PIEM DANH
Pon tré: CO niém nd don tré. Co6 trao ddi voi phu huynh vé tinh hinh cia tre.
- Cho tré choi véi mot s6 do choi lap ghép
* CHOI- TAP CO CHU PINH
Linh vyc phat trién nhén thirc



Pé tai: NBTN: Mit — mili — miéng

I.MUC PiCH YEU CAU
1. Kién thire:

- Tré biét gioi tén cac bd phan trén khuén mat nhu: mat,miii,tai, miéng.Biét dac

diém, tac dung ctia nhitng b phan
do.
2. Ki nang:

- Phat trién k¥ nang nhan biét va go1 tén cac bo phan cho tré

- Tré phat am r0 rang, tra 161 dugc mot s6 cau hoéi cua co.

3.Thai do:

-Tré biét giit gin vé sinh co thé

- Tré tich cuc tham gia vao cac hoat dong.
II. CHUAN BI:

Do dung cia co

Do dung cua tré

- ban, nudc, hoa, hinh anh: miii, mat, miéng.
- Hop dung banh keo
-Nhac bai: Hay xoay nao, rira mat nhu méo

- Trang phuc c¢6 va tré gon
gang, phu hop véi thoi tiét.

III. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong caa co

Hoat dong cua tré

1. On dinh 16p

- Co va tré hat va van dong bai: Hay xoay nao
-Co hoi tré:

+Céc con vura hat bai gi?

+ Trong bai hat nhic dén nhirg bd phan nao
trén khuon mat?

-A bai hat n6i n6i dén mat va mi trén khuon
mat cua ching ta. Trén khuén mat ciia chung ta
con rat nhiéu cac bd phin khac nira, hém nay
cd va cac con sé& cung nhau tim hiéu nhé.

2. Noi dung:

* Tro chuyén vé cac bd phén trén khuén
mat.

* Déi mit.

-C6 cho tré quan sat hinh anh d6i mat

+ C6 ¢06 hinh anh gi day?

+ Mit nam & dau?

+ Mit dé lam gi?

=> Mt ndm & phia trudc khudn mit, mat co 2
con va mat dung dé nhin.

- Tré hat va van dong cung
co.

- Tré tra 101.

- Tré tra 101.

- Tré chu ¥ ling nghe.

- Tré tra 1o1.
- Tré tra 1o1.

-Tré chuy léng nghe.




- Gido duc : Mubn giir cho d6i mat ludn sang
ching minh phai lam gi?

* Cai miii.

- CO cho tré quan sat cai miii va hoi tré:

+ Pay la cai gi?

+C6 miy cai miii?

+ Miii dung dé lam gi?

- G10 cac con léy tay bit miii lai nao! Kho chiu
khong ?

=> Miii ding dé ngtri va dé tho, va nhan biét
duogc cac mui khac nhau. Vi vy hang ngay
chung ta phai biét giir gin vé sinh sach s& nhu:
Khong duogc cho tay, hot hat vao miii..

* Cdi miéng.

-Tro choi; Chiée hop ky la

-Co cho tré an banh keo

+ Chtng minh vira dn bang gi ?

+ Miéng & dau? Co6 miy cai miéng.

- Miéng d¢é lam gi?

- Trong mi¢ng co gi?

-> Cung ¢d lai: Nho ¢ miéng, co ludi, co rang
ma ching ta mé1 néi dugce, doc tho, ké
chuyén...va giup chung ta phan bi¢t dugc cac
vi chua, cay, man, ngot...

*Gido duc: Mat, miii, mém, tai, miéng 13 nhirng
bd phan rat can thiét trén co thé chung ta vi vay
cac con phai gilr gin v€ sinh sach s€ nh¢ chua
*Tro choi

-Tro choi 1. “Thi ai tinh”

+ C0 chi cac bo phén, cac chau noi tén.Co ndi
tén tré chi va noi tén.

3. Két thiic: C6 cho tré hat bai Xoe ban tay va
di ra ngoai

- Tre quan sat.
- Tré tra 101.
Tré tra 101.

Tré cha ¥ ling nghe.

- Tré tra 101.
- Tré tra 101.

- Tré chu ¥ lang nghe.

- Tré chu y ling nghe.

- Tré choi cung co.

- Tré hat va di ra ngoai.

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc dich: | * Co cho tré ra vuon rau

Quan sat ludng rau cai - C6 héi tré: Pay 1a vuodn rau gi?
- Rau cai c6 mau gi?

- Rau cai dung dé lam gi?




- Ai 13 nguoi trong rau?
- Pé rau tuoi tot phai 1am gi?
Gi4o duc tré cham soc, nhd cé cho rau
* CO gio1 thiéu tén tro choi, cach choi cho tré
choi
2. Tro choi van dong: - C6 cho tré choi 1- 2 lan
Dung ding dung dé - CO cho tré choi, c6 bao quat tré
* Co0 cho tré cho1 voi cac tro choi trén san, va
3. Choi tu do mot sb nguyén li¢u ma c6 da chuén bi nhu hot
Cho tré choi véi d6 choi, hat, so1, phén...
nguyén liéu ¢é chuan bi - C6 huéng dan va bao quat tré choi.

V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc thao tac vai: Quéy bot cho em an, mung sinh nhat me
- Goc hoat dong v6i d6 vat: xép ghé, xem sach tranh, vong quay ki diéu, xép ngdi
nha
- Goc van dong: bat qua 6, van chuyén xép con dudng vé nha.

* CHOI TAP BUOI CHIEU
1. LQBM: Truyén: Ci nha in dwa hau
- CO gidi thi¢u tén truyén, tén cac nhan vat trong truyén.
- C6 ké cho tré nghe 2-3 lan.
- Héi tré tén truyén, tén cdc nhan vat trong truyén
- C6 doc lai cho tré nghe khuyén khich tré ké cung co
* Gido duc tré biét yéu quy bd me va nhitng ngudi than trong gia dinh
2. Choi tu chgn ¢ cac goc
- C6 cho tré tu chon goc choi, ¢6 bao quat tré choi

DANH GIA CUOI NGAY

Thir 4 ngay 29 thang 10 nam 2025
* PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén som thong thoang, don vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nho tré cat do dung
dang noi qui dinh
- C6 trao d6i véi phu huynh vé chu dé hoc cua tré
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vyc phat trién tinh cam & xa hdi
Tao hinh
Pé tai: Xép nha bé
1. MUC DiCH YEU CAU:




1. Kién thire:

- Tré biet cach x€p canh cac khoi voi1 nhau tao thanh nha be.

- Tré biét dat tén cho san pham.
2. Ky nang:

- Rén luyén k¥ niang xép canh, xép chong nhau cho tré.
- Luyén k¥ ning xép nhanh dung, nhan biét mau cho tré.

3. Thai d¢:

- Gia6 duc tré biét giit gin do dung d6 choi.
- Gido duc tré biét cham soc cac con vat.
II. CHUAN BI:

Do dung cua co: D0 dung cua tré

- M6 hinh nha bé - Khéi xép du cho tré. mdi tré 4 khoi
- Khéi xép du cho tré. mdi tré 4 khéi | - Chiéu trai cho tré ngoi

I11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1: On dinh

- Co va tré hat bai “Me yéu khong nao” 1€n tham
mo hinh

- Trd chuyén vé cac do choi trong md hinh.

- Hom nay c6 chau minh xép nha bé nhé.

2. N¢i dung

Hoat dong 1: Xép nha bé

- C6 lam mau cho tré xem co6 vira lam vira phan
tich cach xép.

- Xép xong cb hoi tré:

+ Co vira xép duoc cai gi?

- C6 xép nha bé dé lam gi?

+Nha beé c6 mau gi?

- Cho 1 tré xép mau.

- Cho ca 16p nhan xét san pham cta ban vira xép
duoc.

Hoat dong 2: Tré thuc hién.

- C6 bao quat gitip d& tré xép.

- Con xép gi day?

- Xép nhu thé nao?

- C6 nhan xét tuyén duong tré.

- Tré hat cung co

- Tré tra 101

- Tré lang nghe

- Tré tra 101

- Tré xem ban lam mau.
- Tré nhan xét.

- Tré tra 101.
- Tré xép mau




3.Két thic: C6 cho tré mang ngdi nha 1én trung | - Tré mang 1én trung bay
bay.

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c6 muc | * CO cho tré ra quan sat vudn rau

dich: - Phia trudce con ¢6 vuon gi day?

Quan sat vudn rau - bBay la vuon rau gi?

- L4 rau cé mau gi?

- Trong rau dé lam gi?

- Giao dyc tré an nhiéu rau vi rau cung cp nhiéu
vitamin cho co thé.

2. Tro choi van dong: | * CO gidi thi€u tén tro choi, cach choi cho tré choi

Bit mit bat dé - C6 cho tré choi 1- 2 lan
- CO cho tré choi, cd bao quat tré
3. Choi tu do * C6 cho tré choi v6i cac trd choi trén san va mot sb

Cho tré choi véi do nguyén liéu c6 da chuan bi nhu 14 cdy, bong, vong...
choi , nguyén liéu ¢6 | - Co huéng dan va bao quat tré choi.
chuan bj

V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- G6c thao tac vai: bé em, cho em n, quiy bot cho em an,
- Goc hoat ddng v6i d6 vat: X4u vong mau xanh, xép ghé, xem sach tranh, t6 mau
tranh vé gia dinh.
- G6c van dong: Choi bolinh, bat qua 6. Choi mia hat, t6 mau tranh vé gia dinh,
* CHOI TAP BUOI CHIEU
Sinh hoat chuyén mon
PANH GIA TRE CUOI NGAY

Thir 5 ngay 30 thang 10 nam 2025

* PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén som thong thoang, don vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh ca nhan, nhic nho tré cat dd dung
dang noi qui dinh
- C6 trao d6i véi phu huynh vé chu dé hoc cua tré
* CHOI TAP CO CHU PINH

Linh vyc phat trién ngén ngir

Chuyén: Ca nha in dwa hiu



I. MUC PiCH YEU CAU:

1. Kién thitc:

- Tré biét tén cau chuyén: Ca nha an dua hu, tén cic nhan vat trong chuyén: B,
me, chi Hoa va Hung

- Tré biét duge cau chuyén noi vé ca nha ban Hung an dua h&u; trude khi 3n Hung
va chi Hoa moi bd me trude rdi mdi an.

2. Ky nang:

- Luyén k¥ ndng chu ¥ cho tré. Phat trién ngon ngit von tir cho tré

- Luyén cho tré no1 dugce cau dai

3. Thai d¢:

- Gido duyc tré biét moi nguoi 16n trude khi dn

I1. CHUAN BI:

PO dung ciia cb Po dung ciia tré:

- Giao an dién tir, Tranh chuyén: Ca nha an dua - Chiéu, ghc‘)" cho tré
hau ngoi
I11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cua co Hoat dong cuia tré
1. On dinh giéi thiéu
- C6 va tré tro chuyén vé 1& gido trudc khi dn - Tré tro chuyén cung cb
+ & 16p trudce khi an cac con phai moi ai? - Tré tra 1o1
+ V& nha trudce khi 4n cac con phai moi ai? - Tré tra 1o1
- Hom nay c6 sé& ké cho céc con nghe mot cau - Tré lang nghe

chuyén xem ban nho trong cau chuyén da
ngoan da gidi chua nhé. D6 1a cau chuyén “Ca
nha an dua hau”

2. N¢i dung

* Hoat dong 1(4p): ké chuyén

- C6 ké 1an 1: Ké dién cam khdng tranh. - Tré lang nghe
- Hoi tré: Co vira ké chuyén gi? - Tré tra 10i

- C6 ké 1an 2: C6 tranh minh hoa.
- Héi tré tén cau chuyén

- Trong chuyén c6 nhirng ai? - Tré tra 101
* Hoat dong 2 (5p): Pam thoai - trich dan

- Trong ciu chuyén: “Ca nha an dua hau”, gia
dinh nha ban Hung c6 nhiing ai? - Tré tra 101
- Me¢ ban Hung di chg vé mua gi?

- Khi me dung dao cat dua ra thi chi Hoa da
lam gi?

-Chi Hoa mdi b6 nhu thé nao? Thé b Hung - Tré tra 101
nodi gi voi chi Hoa
+ Trich dan: “Gia dinh ban hung.......... B cam | - Tré lang nghe
on con”
- Khi thdy chi Hoa mdi bé Hung da lam gi? - Tré tra 10i
- Hung moi me nhu thé nao? Me ndi gi v6i hai
chi em?




+ Trich dan: “Hung dang an..................... Hai |- Tré lang nghe.
con cua me tha 1a ngoan”
- Qua cau chuyén ca nha an dwa hau cac con - Tré tra 101.
thdy hai chi em nha Hung c6 ngoan khong? Vi
sao?

- G140 duc tré trude khi an phai moi nguoi 16n
* Hoat dong 3(3p): Cung cb

- Cho tré xem chuong trinh bong hoa nho ké - Tré xem phim cung cd
chuyén: Ca nha an dua hau
3. Két thic: Cho tré nhe nhang di ra ngoai - Tré di ra ngoai

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc * CO cho tré hién thém va hoi tré
dich: - Céc con nhin xem hom nay thoi ti€t nhu thé nao?
Quan sat thoi tiet - Tro1 nang thi di hoc phai doi gi?

- Céc con c6 duoc choi ngoai nang khong?
- Giao duc tré
* (Co0 néu tén tro choi, luat choi, cach choi

2. Tro choi van dong: | - C6 hudng dan cho tré choi
Dung ding dung dé - C6 choi cung tre

* C6 hudng dan tré choi cac tro choi trén san
3. Choi tu do: - Giao dyc tre khi choi khong x6 day ban

Co bao quat tré choi
voi do choi ngoai troi

V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goéc thao tac vai: Tap bé em, cho em an, ru em ngu, ban hang
- Goc hoat dong v4i d6 vat: Xau vong, lap ghép, xép thap chop, xép ngdi nha, Choi
véi dat ndn, td mau tranh.
- Géc van dong: Choi voi bong, van chuyén d6 dung gia dinh.
* CHOI TAP BUOI CHIEU:

1.LQBM: Truyén: Ca nha in dwa hau
2. V¢ sinh, néu guwong, tra tré.

DPANH GIA TRE CUOI NGAY

] Thir 6 ngay 31thang 10 nam 2025
* DPON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén sdm thong thoang, don v€ sinh trong va ngoai 16p hoc



- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh ca nhan, nhic nho tré cat dd dung
ding noi quy dinh
- C6 trao d6i voi phu huynh vé chii dé hoc cua tré
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vyc phat trién tinh cam xa hdi va thAm mi
Am nhac: VDTN (NDTT): Me yéu khong nao
NH (KH): Ca nha déu yéu
I. MUC PIiCH YEU CAU:
1. Kién thire:
- Tré biét tén bai hat “Me yéu khong nao " Nhac va 161: Lé Xuan Tho, va té€n bai hat
“Ca nha déu yéu”
- Tré hat két hop VDTN bai hat: Me yéu khong nao
- Tré biét huong tng cuing ¢6 khi nghe ¢ hat bai hat: Ca nha déu yéu
2. Ky nang:
- Rén k¥ nang hat van dong theo nhip cho tré. Luyén k¥ nang nghe hat cho tré
3. Thai do:
- Gi4o duc tré biét yéu quy, nghe 101 moi ngudi trong gia dinh
I1. CHUAN BI:

Do dung cua co: Do dung cua tré:

- Nhac bai hat: Ca nha déu yéu, me¢ yéu | - Chiéu trai, ghé ngoi
khéng nao

II1. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré

1. On dinh giéi thiéu.
- C6 cho tré trd chuyén v&i nhitng ngudi thin | - Tré ngdi lai gin cd
trong gia dinh. - Tré doc tho

- Giao duc tré biét yéu quy, nghe 15i moi nguoi | - Tré tra 1oi

trong gia dinh.

- C6 mot bai hat cling ndi vé me va em bé d6 1a
bai hat “Me yéu khéng nao " Nhac va 10i: Lé | - Tré ling nghe
Xuan Tho, nay c6 s€ day cac con van dong theo
nhac

2. Noi dung

* Hoat dong 1(7p): VDTN(TT): Me yéu
khong nao

- Cho tré hat mot lan - Tré lang nghe
- Pé bai hat hay hon hém nay ¢6 sé& day cac con
hat két hop VDTN bai hat: Me yéu khong nao
+ Lan 1: khong dan

+ 1an 2: két hop v&i dan va van dong

- Hoi tré tén bai hat, tac gia?

- Cho 10p, t6, nhdm, ca nhin hat v6i nhiéu hinh | - Tré tra 1oi

thirc - Ca 16p, t6 nhoém, ca nhan
- Hoi tré tén bai hat tré hat va vo tay theo nhip
- Cho ca 16p van dong lai 1 1an bai hat




- Gido duc tré

“Hoat dong 2 (3p): Nghe hat: Ca nha déu yéu
- C6 thiy cac hoc rat gioi co thuong cac con mot
bai hat d6 1a bai hat: Ca nha déu yéu nhac va 101
Bui Anh Ton

- C6 hat cho tré nghe 2 lan
+1an 1: két hop vai cir chi diéu bo
+ Lan 2: cho tré hudng tng cling co
3. Két thuc: Cho tré hat bai : Me yéu khong ndo
va d1 ra ngoai

- Ca 16p hat lai 1 lan
- Tré nghe co6 hat

- Tré hudng Gng cung cO

- Tré hat va ra ngoai

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

dan gian kéo cua ltra xé.

1. Giao luu khéi: tro choi | - Cho ca khoi diing thanh 2 hang 2 bén

- C6 gi6i thidu chuong trinh. Pé chuan bj cho
chuong trinh ngay hoi cta bé thi hom nay khoi
nha tré chiing ta s& to chirc thi dua giita nha tré
A, nha tré B va nha tré C.

- C6 pho bién luat choi va cach choi cho tré.
- Tuyén bd 16p chién thing.

- Pong vién khuyén khich tré kip thoi

- Cho tré nghi ngoi va di vao 16p

V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- Goc thao tac vai: Tap bé em, cho em dn, ru em ngu, ban hang
- G6c hoat ddng v6i dd vat: Xau vong, lap ghép, xep thap chop, xép ngdi nha
- Goc van dong: Choi voi bong, van chuyen do dung gia dinh.

CHOI TAP BUOI CHIEU

1. Lién hoan vin nghé cudi tuan

- C0 t6 chure budi vui lién hoan van nghé cudi tuan cho tré
- Cho tré bi€u dien mot s6 tiet muc vé chu dé. Co biéu dien dan xen cung tré.

- Giao duc tré
2. V¢ sinh nhom lép, moi trwong:

- Cuoi tuan c6 tong don vé sinh trong, ngoai 16p sach sé

3. Néu gwong cudi tuan:
- CO cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”

- C6 hoi tré bai hat noi vé diéu gi? Co nhic tiéu chuan bé ngoan cho tré nghe
- C6 binh xét cho tre, ¢6 dong vién khich 1€ tré d€ treé hung tha di hoc
PANH GIA CUOI NGAY







	THỂ DỤC SÁNG
	Tập với hoa tay.
	: Hô hấp: Hít vào thở ra
	+ Động tác 1:
	-TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.
	1. Giơ cao tay
	2.Về tư thế chuẩn bị
	+ Động tác 2:
	TTCB: Như động tác 1
	1:  Hai tay nghiêng về 2 bên
	2.Về tư thế chuẩn bị (1)
	+ Động tác 3:
	- TTCB: Như động tác 1
	1.Hai tay chống hông bật lên cao
	2.Về tư thế chuẩn bị (2)
	II. CHƠI, HOẠT ĐỘNG CÁC GÓC: Bé và các bạn
	Thứ 2 ngày 27 tháng  10 năm 2025
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN – THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH
	Đón trẻ:  Cô niềm nở đón trẻ. Cô trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
	- Cho trẻ chơi với một số đồ chơi lắp ghép
	- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát: Cháu yêu bà
	. Điểm danh: Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên
	* CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	Lĩnh vực phát triển thể chất
	Đề tài:  - VĐCB: Bật qua các vòng
	- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
	I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	1. Kiến thức
	-Trẻ biết bật qua các vòng sao cho chân không chạm vòng
	- Trẻ hứng thú chơi trò chơi cùng cô.
	2. Kỹ năng
	- Rèn luyện kỹ năng đi kết hợp chân nọ tay kia
	- Phát triển các tố chất vận động của trẻ
	3. Thái độ
	- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học
	II. CHUẨN BỊ
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	V. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc thao tác vai:   bế em, cho em ăn, mừng sinh nhật mẹ
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, xếp ghế,
	- Góc vận động:  Chơi bolinh, vận chuyển xếp con đường về nhà.
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	1. Hướng dẫn trò chơi mới: TCHT “Lộn cầu vồng” trang 56 sách tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, câu đố theo chủ đề trẻ 3-36 tháng tuổi
	2. Chơi tự chọn ở các góc.
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN – THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH (1)
	Đón trẻ:  Cô niềm nở đón trẻ. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
	- Cho trẻ chơi với một số đồ chơi lắp ghép (1)
	* CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	Đề tài: NBTN: Mắt – mũi – miệng
	I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết giọi tên các bộ phận trên khuôn mặt như: mắt,mũi,tai, miệng.Biết đặc điểm, tác dụng của những bộ phận đó.                                                                                         2. Kĩ năng: -...
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc thao tác vai: Quấy bột cho em ăn, mừng sinh nhật mẹ
	- Góc hoạt động với đồ vật: xếp ghế, xem sách tranh, vòng quay kì diệu, xếp ngôi nhà
	- Góc vận động:  bật qua ô, vận chuyển xếp con đường về nhà.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1. LQBM: Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu
	- Cô giới thiệu tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
	- Cô kể cho trẻ nghe 2-3 lần.
	- Hỏi trẻ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện
	- Cô đọc lại cho trẻ nghe khuyến khích trẻ kể cùng cô
	* Giáo dục trẻ biết yêu quý bố mẹ và những người thân trong gia đình
	2. Chơi tự chọn ở các góc
	- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi, cô bao quát trẻ chơi
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1)
	Thứ 4 ngày  29 tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH:
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định
	- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	Lĩnh vực phát triển tình cảm & xã hội
	Tạo hình
	Đề tài:   Xếp nhà bé
	1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết cách xếp cạnh các khối với nhau tạo thành nhà bé.
	- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn luyện kỹ năng xếp cạnh, xếp chồng nhau cho trẻ.
	- Luyện kỹ năng xếp nhanh đúng, nhận biết màu cho trẻ.
	3. Thái độ:
	- Giaó dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật.
	II. CHUẨN BỊ:
	III.  TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc thao tác vai:   bế em, cho em ăn, quấy bột cho em ăn,
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, xếp ghế, xem sách tranh, tô màu tranh về gia đình.
	- Góc vận động:  Chơi bolinh, bật qua ô. Chơi múa hát, tô màu tranh về gia đình,
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU (1)
	Sinh hoạt chuyên môn
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (2)
	Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH: (1)
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học (1)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định (1)
	- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (1)
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	Chuyện: Cả nhà ăn dưa hấu
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết tên câu chuyện: Cả nhà ăn dưa hấu, tên các nhân vật trong chuyện: Bố, mẹ, chị Hoa và Hùng
	- Trẻ biết được câu chuyện nói về cả nhà bạn Hùng ăn dưa hấu; trước khi ăn Hùng và chị Hoa mời bố mẹ trước rồi mới ăn.
	2. Kỹ năng: (1)
	- Luyện kỹ năng chú ý cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ vốn từ cho trẻ
	- Luyện cho trẻ nói được câu dài
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ biết mời người lớn trước khi ăn
	II. CHUẨN BỊ: (1)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: (1)
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (3)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lắp ghép, xếp tháp chóp, xếp ngôi nhà, Chơi với đất nặn, tô màu tranh.
	- Góc vận động:  Chơi với bóng, vận chuyển đồ dùng gia đình.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	2. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (2)
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3)
	Thứ 6 ngày 31tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH: (2)
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học (2)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
	- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (2)
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (2)
	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và thẩm mĩ
	Âm nhạc: VĐTN (NDTT): Mẹ yêu không nào
	NH (KH): Cả nhà đều yêu
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (1)
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ biết tên bài hát “Mẹ yêu không nào " Nhạc và lời: Lê Xuân Thọ, và tên bài hát “Cả nhà đều yêu”
	- Trẻ hát kết hợp VĐTN bài hát: Mẹ yêu không nào
	- Trẻ biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài hát: Cả nhà đều yêu
	2. Kỹ năng: (2)
	- Rèn kỹ năng hát vận động theo nhịp cho trẻ. Luyện kỹ năng nghe hát cho trẻ
	3. Thái độ: (2)
	- Giáo dục trẻ biết yêu quý, nghe lời mọi người trong gia đình
	II. CHUẨN BỊ: (2)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: (2)
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (4)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (3)
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng (1)
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lắp ghép, xếp tháp chóp, xếp ngôi nhà
	- Góc vận động:  Chơi với bóng, vận chuyển đồ dùng gia đình. (1)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần
	- Cô tổ chức buổi vui liên hoan văn nghệ cuối tuần cho trẻ
	- Cho trẻ biểu diễn một số tiết mục về chủ đề. Cô biểu diễn đan xen cùng trẻ.
	- Giáo dục trẻ
	2. Vệ sinh nhóm lớp, môi trường:
	- Cuối tuần cô tổng dọn vệ sinh trong, ngoài lớp sạch sẽ
	3. Nêu gương cuối tuần:
	- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	- Cô hỏi trẻ bài hát nói về điều gì? Cô nhắc tiêu chuẩn bé ngoan cho trẻ nghe
	- Cô bình xét cho trẻ, cô động viên khích lệ trẻ để trẻ hứng thú đi học
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4)

